ĐIỀU TRA CƠ BẢN MỘT SỐ LĨNH VỰC, HỆ LOẠI ĐỐI TƯỢNG
I. LĨNH VỰC TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Qua rà soát trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2012 – 2016 không có doanh nghiệp nhà nước nào thực hiện tái cấu trúc.
II. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG XĂNG DẦU, RƯỢU, THUỐC LÁ.
Qua rà soát xác minh được biết trên địa bàn huyện không có tổ chức, cá nhân nào hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán vận chuyển các mặt hàng xăng dầu, rượu, thuốc lá qua biên giới. Mà nguồn xăng dầu chủ yếu được nhập từ Petroliemex Hà Nam và công ty Hoàng Trọng ở Thái Bình, rượu chủ yếu do nhân dân địa phương tự sản xuất ra. Ngoài ra rượu và thuốc lá được nhập ở một số nhà máy ở Hà Nội.
III. LĨNH VỰC VỀ KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP
1. An Lão : có 01 bị hai tham gia kinh doanh đa cấp là bà Trần Thị Anh Đào sinh năm 1967.
Trú tại: Thôn Bói Thủy, An Lão, Bình Lục, Hà Nam.
Tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp tại công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).
1. Trung Lương: có 01 người tham gia hệ thống bán hàng đa cấp của công ty CP trực tuyến MB24 là ông Vũ Mạnh Hùng
Trú tại: Thôn Cầu, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam.
1. Bình Nghĩa:
Nguyễn Quang Tuấn 3/7/1986
Quê quán: Xóm 3, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam.
Thường trú: Tổ 21, Thượng Long, Long Biên, Hà Nội.
Là người của Công ty Thiên Ngọc Minh uy (số 15, ngõ 251, đường Mai Dich. Cầu giấy, Hà Nội.) theo hợp đồng đại lý 073/CT-HĐĐL2013
Lôi kéo khách hàng mua các sản phẩm máy khử độc ozon giới thiệu cho người quen khác mua để hưởng lợi nhuận.
Thuê nhà 03 tầng của ông Trần Huy Hưng xóm 5 Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục Hà Nam với tên văn phòng: Cơ sở kinh doanh Triều Hồng IX. Chính quyền xã đã cho công an viên đến kiểm tra, yêu cầu di dời, chấm dứt hoạt động kinh doanh đến tháng 11/2013 đã chuyển đi.
1. Thị trấn Bình Mỹ
Trong giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn thị trấn có 02 hệ thống công ty nhà phân phối đa cấp
 4.1. Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến Hà Nam (thuộc công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24). Địa chỉ: 203 đường Biên Hòa, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có một số người bị hại tham gia là: 
- Đào Thị Tám sinh năm 1983
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Long
Nghề nghiệp: Cán bộ phòng tài chính
· Trần Thị Tình
Địa chỉ: Đội 7 – Ngọc Lũ
Nghề nghiệp: Công nhân may
· Trần Phong Thái sinh năm 1973
Địa chỉ: Thôn Đòng – Hưng Công
Nghề nghiệp: Công nhân công ty 208-Hà Nội
· Lê Thị Liêm sinh năm 1986
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Thắng – Bình Mỹ
Nghề nghiệp: Nhân viên phòng bảo việt Bình Lục
· Bùi Thị Gấm sinh năm 1968
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Minh – Bình Mỹ
Nghề nghiệp: kế toán tiền lương tại trạm thủy nông Bình Lục
· Trần Thị Phương Loan sinh năm 1969
Địa chỉ: Xóm 7 – Tràng An 
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty thương mại Bình Lục
· Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Cầu – Trung Lương
Nghề nghiệp: Làm ruộng
· Nguyễn Mạnh Hải sinh năm 1950
Địa chỉ: Mỹ Thọ
Cán bộ hưu trí
4.2. Hệ thống DHT (câu lạc bộ du khách, DHV, DHT Đông Nam, DHT Phương Bắc)
Có tất cả 06 bị hại thuộc Bình Mỹ
· Trần Thị Thoi (Trung Lương)
· Trần Thị Thảo (Đồng Du)
· Ngô Thị Thúy Mùi (Thôn Phùng – Đồng Du)
· Nguyễn Thị Thanh Bình (Bình Long – Bình Mỹ)
· Chu Văn Tiến (Bối Cầu)
· Nguyễn Thị Lan: 35 Bình Thắng – Bình Mỹ
· Trần Văn Hạnh: Bình Long
· Chu Văn Phúc: 35 Bình Thắng
· Ngô Thị Thu Trang: Bình Long
· Dương Thị Thanh: Bình Mỹ
· Vũ Trùng Vương: Bình Mỹ
Tất cả các bị hại đều được mời lên làm việc làm rõ hành vi, địa điểm thời gian tham gia hệ thống, làm rõ số tiền bị chiếm đoạt.
1. An Mỹ
Trong giai đoạn 2012-2016, trên địa bàn xã không có nhà phân phối, đại lý đa cấp. Có một số trường hợp là người bị hại của công ty đa cấp
· Nguyễn Thị Toán sinh năm 1982
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đôi – An Mỹ
Nghề nghiệp: Nhân viên bảo hiểm, bảo việt Bình Lục
Số tiền thiệt hại: 8.900.000đ
Tham gia vào công ty MB24 từ năm 2012
· Nguyễn Đình Ngự sinh năm 1949
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đôi, An Mỹ (đang sống ở thị trấn Bình Mỹ)
Nghề nghiệp: cán bộ hưu trí
Số tiền thiệt hại: 7.800.000đ
Tham gia vào hệ thống DHT từ năm 2012
1. Đồng Du: 
Hiện xã đang theo dõi tìm hiểu thông tin về 01 hộ kinh doanh “cho vay tài chính lãi suất thâp”


IV. LĨNH VỰC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
1. Ngọc Lũ: có 05 chiếc thuyền tham gia hoạt động khai thác khoáng sản (hút cát)
2. An Ninh: có 03 chiếc thuyền tham gia hoạt động khai thác khoáng sản (hút cát)
· Thức: Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định
· Trần Công Thành sinh năm 1987 : Thôn 3, An Ninh, Bình Lục, Hà Nam.
· Biểu : Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định
Những đối tượng thường hoạt động lén lút vào ban đêm và không thường xuyên hoạt động theo giờ giấc nhất định.
3. Bồ Đề: có một số đối tượng tham gia hoạt động khai thác khoáng sản (hút cát)
Định : Chợ Chủ, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam.
Định neo đậu thuyền hút cát tại khu vực xã Bồ Đề. Thời gian gần đây chưa phát hiện thấy đối tượng có biểu hiện hút cát trái phép.
4. Bình Nghĩa: có 01 thuyền hút cát sông Châu Giang công suất 30 m3
Ông Đào Đình Long: Xóm 1, Ngô Khê, Bình Nghĩa hút cát ở Lý nhân và chỉ bơm cho một số hộ dân ở Bình Nghĩa nếu có nhu cầu.
Trên địa bàn không có công ty, doanh nghiệp, cơ sở nào có hoạt động khai thác khoáng sản. cũng không có người địa phương khác đến khai thác khoáng sản.
V. LĨNH VỰC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Tiêu Động: có 03 cơ sở kinh doanh ăn uống
· Cửa hàng của anh Nguyễn Văn Hà
· Cửa hàng của anh Đào Văn Tình
· Cửa hàng của anh Trần Văn Cường.
1. Mỹ Thọ : có 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Nhà hàng cây đa
1. Ngọc Lũ:
[bookmark: _GoBack]Có một số đối tượng chuyên thu mua thịt lợn không rõ nguồn gốc
· Nguyễn Văn Công sinh năm 1983 ở Đội 10, Ngọc lũ, Bình Lục, Hà Nam.
1. Bồ Đề: có một số đối tượng thường xuyên thu mua lợn chế, không rõ nguồn gốc:
· Trần Dương Bộ : Thôn 7, Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam.
· Trần Hữu Gieo sinh năm 1957: Thôn 7, Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
1. Vũ Bản:
· Doanh nghiệp sản xuất rượu Vọc Long Tửu ở Thôn Liễm, xã Vũ Bản, do ông Đỗ Văn Long làm chủ
1. An Nội: có một số đối tượng thu mua lợn không rõ nguồn gốc cụ thể:
Nguyễn Văn Hải: sinh năm 1976 : Thôn Cát, An Nội, Bình Lục, Hà Nam.
1. Bối Cầu: có một số đối tượng thu mua lợn không rõ nguồn gốc cụ thể:
Lã Văn Lực: sinh năm 1962 : Thôn Phú Đa, Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam.
1. Bình Nghĩa: có tất cả 07 doanh nghiệp đóng thuế tại địa bàn huyện bình Lục, ngoài ra có một số doanh nghiệp trên địa bàn nhưng đóng thuế tại nơi khác : Công ty may Cường Trang, công ty Tân Á; Công ty An Phú Hưng.
Có 03 trang trại gà công nghiệp quy mô 4000-6000 con/lứa
02 trang trại nuôi thịt lợn quy mô 200-500 con/lứa
Tất cả đều có hệ thống hầm bioga xử lý chất thải, có đoàn kiểm tra hàng năm.
1. Đồng Du:
Có Công ty TNHH Thương mại và phát triển kem Tràng Tiền Hà Nội:Xóm 6, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam. Hiện đang được xem xét, theo dõi về vệ sinh ATTP.
Trên toàn địa bàn có 27 hộ nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản với quy mô
· 02 hộ có sản lượng gia súc, gia cầm trên 10 tấn/năm
· 12 hộ có sản lượng gia súc, gia cầm trên 5 tấn/năm
· 5 hộ có sản lượng gia súc, gia cầm trên 2 tấn/năm
· 01 hộ có sản lượng gia súc, gia cầm dưới 2 tấn/năm
· 09 hộ có sản lượng trên 200.000 quả trứng/năm.
· 03 hộ có sản lượng trên 100.000 quả trứng/năm
· 10 hộ có sản lượng dưới 100.000 quả trứng/năm
· 09 hộ có sản lượng thủy sản trên 3 tấn/năm.
· 17 hộ có sản lượng thủy sản trên 1 tấn/năm
· 01 hộ có sản lượng thủy sản dưới 1 tấn/năm
1.  Đồn Xá:
Trên địa bàn xã có 07 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm
· Nguyễn Đức Toản – Thôn Tiên Lý nuôi gà công nghiệp với số lượng 1000con/45 ngày
· Đỗ Lệnh Cảnh – Thôn Thanh Nghĩa nuôi gà, lợn vịt với số lượng 15 con lợn/lứa; gà 50 con, vịt 1000con
· Nguyễn Trung Huy – Thôn Tiên Lý 1 nuôi 700 con vịt/lứa
· Nguyễn Đăng Phương – Thôn Thanh Nghĩa nuôi vịt, ngan, gà với số lượng 600con/lứa
Có 01 chợ cóc, đa số các cửa hàng ăn nhỏ lẻ. Trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng về vệ sinh an toàn thực phẩm
1.  Tràng An: 
Xã có một chợ (chợ Sông)
Có 33 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm (có danh sách kèm theo)
Có một số hộ bán hàng ăn (có danh sách kèm theo)
1. Thị trấn
Đây là trung tâm của huyện, kinh tế phát triển, số nhà hàng, cửa hàng ăn uống, chợ siêu thị thực phẩm, cửa hàng thực phẩm nhiều. Tập trung chủ yếu xung quanh tiểu khu Bình Thuận và Bình Thắng
Nguồn gốc thực phẩm từ người dân thị trấn, một số xã lân cận trong huyện
Cơ sở kinh doanh thực phẩm
Xí nghiệp 27-7 ở tiểu khu Bình Tiến. Ngành nghề kinh doanh: Làm nấm
Về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm chưa xảy ra vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
Chỉ có đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, nhắc nhở vệ sinh an toàn thực phẩm (thực phẩm quá hạn, nguồn gốc không rõ ràng, hàng giả,…)
Các hộ chăn nuôi tập trung chủ yếu ở tiểu khu Bình Thành và Bình Long. Cụ thể như sau:
Tiểu khu Bình Thành
· Nguyễn Thành Khương: 200 con lợn
· Lê Văn Bản: 500 con vịt nuôi đẻ
· Tống Đức An: 900 con gà, ngan, vịt
· Phạm Văn Tân: 30 con lợn; 200 con gà, ngan
· Đỗ Anh Thùy: 20 con lợn; 250 con gà, ngan
Tiểu khu Bình Long
· Hoàng Văn Miễn
· Đinh Văn Nghĩa
1.   An Mỹ: 
Trên địa bàn là thuần nông, không có cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống. Nguồn cung ứng thực phẩm là ở chợ Cóc thôn Mỹ Đôi, chợ Phủ - Bình Mỹ chủ yếu từ các hộ dân xung quanh cung cấp
Số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã: 08 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm
· 02 hộ nuôi vịt: mỗi lứa từ 500-1000con, một năm 2 lứa
· 05 hộ nuôi từ 30-50 con lợn
· Hộ Lại Văn Việt nuôi 100-150 con lợn nái/lứa/6 tháng
· Hộ Nguyễn Đăng Ứng chuyên ấp gà vịt
Các hộ đều được ký cam kết bảo vệ môi trường, cam kết an toàn thực phẩm
VI. LĨNH VỰC XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
1. Tiêu Động:
Công ty Việt Đức: Kinh doanh nấu sắt.
Công ty Hợp Phát: kinh doanh, sản xuất giày da
Công ty Dũng Trung: may mặc
Công ty Lộc Hoàn: sắt thép, vật liệu xây dựng.
Công ty Thành Thắng: Vật liệu xây dựng.
Chất thải công nghiệp chủ yếu là nước thải, khí thải.
1. Mỹ Thọ:
Công ty TNHH Long Vũ – sản xuất lương thực. Chất thải chủ yếu khói bụi.
Công ty đồ chơi, giám đốc Ông Nguyễn Việt Hưng: sản xuất đồ chơi trẻ em. Chất thải chủ yếu là khói bịu. nước thải.
1. La Sơn:
Công ty may Phú Lộc: Thôn Ông Cân
Công ty Lantian: Cầu trắng. sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em
Chất thải công nghiệp là khí thải, khí bịu.
1. An Lão:
Công ty Phú Vinh : Ngã Tư Đô 2 : sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ.
Công ty Đức Dũng: Ngã Tư Đô 2: đúc đồng.
Chất thải là khói bịu.
1. Trung lương:
Công ty may Đức Hạnh
Công ty chủ Daliphilip
Công ty sản xuất bút chì
Công ty sơn Luxen
Công ty nhựa, gấu bông.
Công ty Ngọc Sơn, mây tre đan
Công ty chế biến lương thực Thủy Long.
1. Tràng An:
Công ty cổ phần tổng hợp Hà Nam: Chăn nuôi lợn
Công ty xuất nhập khẩu Hà Nam: Chăn nuôi lợn
Công ty TNHH may Chung Nhật
Công ty Minh Hiền 2: chế biến và bảo quản rau quả
Tất cả các công ty đều có hệ thống xử lý nước thải chất thải theo quy trình. Hàng năm đều có đoàn kiểm tra của xã, huyện, tỉnh, liên ngành.
Công ty chăn nuôi lợn dùng hầm bioga để xử lý chất thải, công ty may
1. Thị trấn Bình Mỹ
Trên địa bàn thị trấn có 62 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động. Tập trung nhiều nhất trên toàn huyện. Trong đó về lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải công nghiệp nổi lên:
Công ty Tân Việt sản xuất thức ăn chăn nuôi
Rất nhiều nhà máy cơ khí, kim loại
Tất cả đều có hệ thống quy trình xử lý nước thải chất thải công nghiệp. Tuy nhiên có đáp ứng được yêu cầu hay không thì vẫn đang được chính quyền địa phương theo dõi kiểm tra, đánh giá nắm tình hình để có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời khi có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật.
1. An Mỹ
Công ty sản xuất chế biến bột đá – Thôn An Thái
Công ty Cổ phần may Viko – Thôn An Thái
Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Thu An – Thôn Cát Tường
Công ty may Mạnh Thái – Thôn Cát Tường
Các công ty may xử lý vải vụn (đốt) đang được xã theo dõi xử lý
1. Đồn Xá
· Công ty TNHH may Anh Đức
· Công ty TNHH may Lê Minh
· Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Qhq (mới ngừng hoạt động)
Hai công ty may có quy trình xử lý nước thải, chất vải vụn thừa (sản phẩm thừa, vứt bỏ) gom vào bán đi
1.  Đồng du
Công ty TNHH thương mại và phát triển kem tràng tiền Hà Nội
Địa chỉ: xóm 6 – An Bài
Hiện đang được xem xét, theo dõi về vệ sinh an toàn thực phẩm
